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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 30/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3241
	Trần Thị Phương Chi
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	3242
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	3243
	Phạm Văn Dinh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	3244
	Nguyễn Đăng Tùng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	3245
	Lê Thị Mộng Cầm
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	3246
	Nguyễn Thị Hà
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	3247
	Lương Ngọc Sơn
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	3248
	Nguyễn Đức Hải
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	3249
	Phạm Huyền Lam
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	3250
	Phạm Hoài Phương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3251
	Hoàng Viết Dương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	3252
	Đặng Thị Thanh Loan
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	3253
	Hoàng Thị Lệ Quyên
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	3254
	Nguyễn Văn Quang
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	3255
	Đinh Xuân Đại
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	3256
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	3257
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	3259
	Phan Công Toàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	3260
	Nguyễn Thị Hạnh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	3261
	Bùi Xuân Vương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	3263
	Phan Mạnh Hùng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3263
	Hồ Minh Thắng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	3264
	Đinh Xuân Châu
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


